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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Duyên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Võ Thị Thu Thảo; 

Ông Hoàng Quốc Hương.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hải Yến – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 
tham gia phiên tòa: Ông Trịnh Đình Phượng - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 10, 11 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ 

lý số: 133/2024/TLST-HS ngày 08 tháng 11 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số: 133/2024/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 12 năm 2024 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Hoàng Văn H, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1981 tại tỉnh Cao Bằng; 

thường trú: Ấp C, xã A, huyện P, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Làm rẫy; trình 

độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Hoàng Văn S (đã chết) và bà Lý Thị L, sinh năm 1943; bị cáo có 

vợ tên Phạm Thị D, sinh năm 1981 và có 04 người con, lớn nhất sinh năm 2005, 

nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo Hoàng Văn H bị 

áp dụng biện pháp tạm giam từ ngày 27/8/2024 đến nay; có mặt. 

- Bị hại: Ông Nguyễn Văn Ý, sinh năm 2002; nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện 

P, tỉnh Bình Dương; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1986; nơi cư trú: Ấp F, xã A, huyện P, 

tỉnh Bình Dương; vắng mặt. 

2. Ông Hoàng Chí T, sinh ngày 08/7/2009; nơi cư trú: Ấp C, xã A, huyện 

P, tỉnh Bình Dương; có mặt. 

Người đại diện hợp pháp cho ông Hoàng Chí T: Bà Trần Thị H1, sinh năm 

1984; nơi cư trú: Ấp C, xã A, huyện P, tỉnh Bình Dương – Là mẹ ruột của ông T; 

có mặt. 
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3. Bà Phạm Thị D, sinh năm 1981; thường trú: Ấp C, xã A, huyện P, tỉnh 

Bình Dương. 

- Người làm chứng: 

1. Ông Vương Viết N; vắng mặt. 

2. Ông Lê Xuân B; vắng mặt. 

3. Ông Đoàn Tấn L1; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 27/6/2024, ông Phạm 

Văn Á uống rượu tại nơi ở, thuộc tổ E, ấp B, xã A, huyện P cùng Hoàng Văn H, 

Đoàn Tần L2, Vương Viết N, Lê Xuân B, Nguyễn Văn Ý. Trong lúc uống rượu 

giữa H và Ý xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Ông Á gọi điện cho con trai của 

H là Hoàng Chí T, sinh ngày 08/7/2009 (T được 14 tuổi 11 tháng 19 ngày) đến để 

chở H về. Sau khi về đến nhà, H bực tức việc mâu thuẫn với Ý nên đi vào bên 

trong nhà lấy 02 con dao bầu, mục đích quay lại nhà ông Á tìm Ý gây thương tích. 

Lúc này, vợ H là bà Phạm Thị D và T can ngăn H nhưng không được, H yêu cầu 

T chở H đến nhà ông Á. T điều khiển xe mô tô biển số 67M1-787.06 chở H đến 

nhà ông Á tìm Ý. Khi đến trước cổng nhà ông Á, H xuống xe đi đến vị trí của Ý 

đang ngồi uống rượu rồi dùng 02 con dao H đem theo trước đó kề vào hai bên cổ 

của Ý gây sây sát da, Ý vung tay đỡ thì bị H dùng dao đâm trúng vào má phải và 

khủy tay phải gây thương tích, Ý bỏ chạy ra ngoài, H đuổi theo thì được T cùng 

mọi người can ngăn. Ý được người dân đưa đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện C, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng H sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã được lực 

lượng Công an xã A mời đến trụ sở làm việc. Qua làm việc H đã khai nhận hành 

vi phạm tội và giao nộp hung khí là 02 con dao đã gây thương tích cho Ý. Ngày 

01/7/2024, Nguyễn Văn Ý có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và đơn yêu cầu 

giám định thương tích. Công an xã A chuyển vụ việc đến Cơ quan điều tra công 

an huyện P giải quyết theo thẩm quyền. 

Kết quả giám định: Bản kết luận giám định tổn thương trên cơ thể người 

sống số: 431/2024/KLGĐ-TTPY ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Trung tâm pháp 

y tỉnh B kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại Nguyễn Văn Ý như sau: Tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do tương tích gây nên của ông Nguyễn Văn Ý tại thời điểm 

giám định là: 13%. Cơ chế hình thành thương tích: Vết thương má phải, gãy thành 

xoang hàm xương hàm trên bên phải: Sẹo bờ sắc gọn, khả năng do vật sắc gây ra. 

Vết thương khủy tay phải: Sẹo bờ sắc gọn, khả năng do vật sắc gây ra.  

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra thu giữ: Một xe mô tô biển số 67M1-

787.06. Xe mô tô do ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1986, nơi cư trú: ấp T, xã V, 

huyện T, tỉnh An Giang đứng tên chủ sở hữu. Ông Đ mượn tiền của Hợp số tiền 

7.000.000 đồng nên đưa xe mô tô cho H sử dụng, khi nào có tiền ông Đ lấy xe lại, 

việc H sử dụng xe mô tô làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, ông Đ không 

biết nên Cơ quan điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại xe mô tô cho ông 

Đ, ông Đ đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bồi thường. Hai con dao (Một con 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20V%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BA%BFt%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20T%E1%BA%A5n%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%205,%20%E1%BA%A5p%20B%C3%A0u%20C%E1%BB%AB,%20x%C3%A3%20An%20Long,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20T%E1%BA%A7n%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20V%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BA%BFt%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Xu%C3%A2n%20B%E1%BA%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/7/2009%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Ch%E1%BB%A3%20R%E1%BA%ABy,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Ch%E1%BB%A3%20R%E1%BA%ABy,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20An%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20An%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%206,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20T%C3%A2y%20B%C3%ACnh%20B,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Tho%E1%BA%A1i%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20T%C3%A2y%20B%C3%ACnh%20B,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Tho%E1%BA%A1i%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3


dao bầu, dài khoảng 34cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 21,5cm, cán dao bằng gỗ 

dài 12,5cm. Một con dao bầu, dài khoảng 32cm, cán bằng gỗ dài 10,5cm, lưỡi dao 

bằng kim loại, dài 21,5cm). 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy 

A02, màu xanh.  

 Tại Cáo trạng số 134/CT-VKSPG, ngày 06/11/2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Phú Giáo truy tố bị cáo Hoàng Văn H về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo tham gia 

phiên toà trình bày lời luận tội trong đó có nội dung vẫn giữ nguyên quyết định 

cáo trạng đã truy tố, đánh giá tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị 

cáo gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hoàng Văn H phạm tội “Cố ý gây thương tích” và áp 

dụng theo điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn H mức hình phạt tù từ 02 (hai) năm 

đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại yêu cầu bị cáo H bồi thường chi phí điều trị 

thương tích, thu nhập bị mất của bị hại và người chăm sóc với số tiền là 20.000.000 

đồng. Bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự số tiền 20.000.000 đồng để 

bồi thường cho người bị hại nên ghi nhận. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu, tiêu hủy các vật chứng của vụ án 

không còn giá trị sử dụng gồm 02 (hai) con dao (trong đó có 01 (một) con dao 

bầu, dài khoảng 34cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 21,5cm, cán dao bằng gỗ dài 

12,5cm và 01 (một) con dao bầu, dài khoảng 32cm, cán bằng gỗ dài 10,5cm, lưỡi 

dao bằng kim loại, dài 21,5cm). Đối với xe mô tô biển số 67M1-787.06 do ông 

Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1986, cư trú tại ấp T, xã V, huyện T, tỉnh An Giang 

đứng tên chủ sở hữu, ông Đ đưa xe cho bị cáo H sử dụng nhưng bị cáo dùng xe 

mô tô làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội thì ông Đ không biết nên Cơ 

quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại xe mô tô cho ông Đ, 

ông Đ đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì khác. Đối với 01 (một) điện thoại 

di động hiệu Samsung Galaxy A02, màu xanh. Đây là tài sản của Hoàng Chí T, 

không liên quan đến hành vi phạm tội nên đề nghị trả lại cho T. 

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Văn H thừa nhận hành vi phạm tội, thống nhất 

với kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống của Trung tâm pháp y 

tỉnh B đối với bị hại ông Nguyễn Văn Ý. Bị cáo Hoàng Văn H đã bồi thường với 

số tiền 20.000.000 đồng. Bị cáo thống nhất với tội danh, mức hình phạt của Viện 

kiểm sát truy tố khi luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi con nhỏ tuổi, dân tộc 

thiểu số, đang nuôi dưỡng mẹ già trên 80 tuổi; ngoài ra, không có ý kiến khác. 

Bị hại ông Nguyễn Văn Ý yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí điều trị thương 

tích, thu nhập bị mất của bị hại và người chăm sóc với số tiền 20.000.000 đồng. 

Về hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét theo quy định của pháp luật. Ngoài 

ra, không có ý kiến khác. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/7/2009%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng


Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về 

hình vi phạm tội, bị cáo đã bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của bị hại, hoàn cảnh 

gia đình khó khăn, mẹ già yếu, dân tộc thiểu số, con còn nhỏ; đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm hòa nhập cộng đồng và 

chăm lo cho gia đình và mẹ già. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện P, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, 

bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung vụ án: Khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 27/6/2024, tại nhà của 

ông Phạm Văn Á thuộc tổ E, ấp B, xã A, huyện P, tỉnh Bình Dương, bị cáo Hoàng 

Văn H vì mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Ý khi tổ chức uống rượu, bị cáo H cố 

ý dùng hai con dao bầu, là hung khí nguy hiểm gây thương tích đối với ông 

Nguyễn Văn Ý với tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Ý do thương tích gây nên là 

13%. 

[3] Căn cứ Bản kết luận giám định tổn thương trên cơ thể người sống số: 

431/2024/KLGĐ-TTPY ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Trung tâm Pháp y tỉnh B 

kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của ông Nguyễn Văn Ý 

tại thời điểm giám định là: 13%. 

[4] Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, bị cáo đã dùng dao chém gây thương 

tích cho bị hại, bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nên hành vi của bị 

cáo đã cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 của Bộ 

luật Hình sự. 

[5] Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo truy tố 

bị cáo Hoàng Văn H về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 

2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung “Gây thương tích hoặc 

gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 

30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến 

điểm k khoản 1 Điều này” là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

[6] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội; tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: 

[7] Xét hành vi của bị cáo dùng dao chém làm cho bị hại ông Nguyễn Văn 

Ý bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tạm thời 13% là nguy hiểm cho xã 

hội; bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi dùng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%205,%20%E1%BA%A5p%20B%C3%A0u%20C%E1%BB%AB,%20x%C3%A3%20An%20Long,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng


dao chém sẽ gây thương tích cho bị hại là nguy hiểm sẽ bị pháp luật trừng trị 

nhưng bị cáo bất chấp pháp luật, bất chấp hậu quả gây ra cho bị hại. Hành vi của 

bị cáo không những xâm phạm đến sức khỏe của bị hại mà còn làm mất trật tự, trị 

an tại địa phương. Do đó, cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất và mức 

độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.  

[8] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

[9] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa 

có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi 

thường cho bị hại, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo có con còn nhỏ, nuôi mẹ 

già trên 80 tuổi, dân tộc thiểu số nên nhận thức pháp luật còn hạn chế; do đó, Hội 

đồng xét xử áp dụng các tình tiết theo quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

[10] Xét ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa về tội danh, điều 

khoản, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt đối với 

bị cáo là phù hợp, có căn cứ chấp nhận.  

[11] Xét lời khai của bị cáo về tình tiết của vụ án, nhân thân, bị cáo đã bồi 

thường theo yêu cầu của bị hại là phù hợp quy định của pháp luật nên chấp nhận. 

[12] Xét ý kiến của bị hại về trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự là 

phù hợp có căn cứ chấp nhận. 

[13] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại là ông Nguyễn Văn Ý và bị cáo Hoàng 

Văn H đã thỏa thuận bồi thường xong chi phí điều trị thương tích, thu nhập bị mất 

của bị hại và người chăm sóc với tổng số tiền là 20.000.000 đồng nên ghi nhận và 

được khấu trừ số tiền 20.000.000 đồng bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả tại Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Phú Giáo; ngoài ra, các bên không yêu cầu bị cáo 

bồi thường các chi phí khác nên ghi nhận. 

[14] Xét yêu cầu bồi thường của bị hại và bị cáo Hoàng Văn H đã thỏa 

thuận bồi thường, việc thỏa thuận bồi thường của các bên là tự nguyện, phù hợp 

với quy định của pháp luật, không trái đạo đức xã hội nên ghi nhận. 

[15] Về xử lý vật chứng: Tịch thu, tiêu hủy các vật chứng của vụ án không 

còn giá trị sử dụng gồm 02 (hai) con dao (trong đó có 01 (một) con dao bầu, dài 

khoảng 34cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 21,5cm, cán dao bằng gỗ dài 12,5cm và 

01 (một) con dao bầu, dài khoảng 32cm, cán bằng gỗ dài 10,5cm, lưỡi dao bằng 

kim loại, dài 21,5cm). Đối với xe mô tô biển số 67M1-787.06 do ông Nguyễn Văn 

Đ, sinh năm 1986, cư trú tại ấp T, xã V, huyện T, tỉnh An Giang đứng tên chủ sở 

hữu, ông Đ đưa xe cho bị cáo H sử dụng nhưng bị cáo dùng xe mô tô làm phương 

tiện thực hiện hành vi phạm tội thì ông Đ không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều 

tra ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại xe mô tô cho ông Đ, ông Đ đã nhận lại 

tài sản và không có yêu cầu gì khác là phù hợp nên ghi nhận. Trả lại cho ông 

Hoàng Chí T 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A02, màu xanh; 

do đây là tài sản hợp pháp của ông T không liên quan đến hành vi phạm tội. 

[16] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%206,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%206,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20T%C3%A2y%20B%C3%ACnh%20B,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Tho%E1%BA%A1i%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/7/2009%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh


Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; Điều 47; Điều 48; các điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 136 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự; Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 590 của Bộ luật Dân sự; 

Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Hoàng Văn H phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”.  

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Văn H 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù được tính từ 

ngày 27/8/2024. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 

590 Bộ luật Dân sự: Buộc bị cáo Hoàng Văn H phải bồi thường cho bị hại ông 

Nguyễn Văn Ý số tiền 20.000.000 đồng được khấu trừ số tiền 20.000.000 đồng bị 

cáo đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0003503 ngày 07/01/2025 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Phú Giáo; ông Nguyễn Văn Ý được nhận số tiền 20.000.000 

đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, Điều 48 của Bộ luật Hình sự và 

Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:  

Tịch thu, tiêu hủy vật chứng của vụ án gồm 02 (hai) con dao gồm: 01 (một) 

con dao bầu dài khoảng 34cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 21,5cm, cán dao bằng 

gỗ dài 12,5cm và 01 (một) con dao bầu dài khoảng 32cm, cán bằng gỗ dài 10,5cm, 

lưỡi dao bằng kim loại dài 21,5cm. 

Trả lại cho ông Hoàng Chí T 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung 

Galaxy A02, màu xanh (số IMEI: 351389/22/726788/9). 

Vật chứng trên được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Giáo 

theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/11/2024. 

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Hoàng Văn H phải nộp 200.000 đồng 

(hai trăm nghìn đồng).  

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa 

tuyên án. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2008/7/2009%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20H%E1%BB%A3p%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%2030/4,%20x%C3%A3%20An%20Linh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20Gi%C3%A1o,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng


Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản 

án của Tòa án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật. 

  

Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh Bình Dương;01                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;01 

- VKSND tỉnh Bình Dương;01 

- VKSND H. Phú Giáo;01 

- CQCSĐT Công an tỉnh BD;01 

- Đội CSTHAHS và HTTP;01 

- Chi cục THADS H. Phú Giáo;01 

- UBND X. An Linh, H.Phú Giáo,01 

T. Bình Dương (thay Thông báo); 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng;08 

- Lưu: HS, VP.02                                                         Trần Hữu Duyên 

 


